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CONG TAC CAM UNG

THONG MINH LUTO

La san phdm chi dao trong hé sinh thai Nna théng minh Lumi, dugc sdn xudt theo tiéu chudn
Chéu Au, dat hang loat chiing chi vé chdt lusng. Cong tdc cdm Ung thdng minh Luto hudng tdi
sU sang trong, hién dai, giup bdo vé an todn cho ngudi si dung va ddc biét s& hiiu khd ndng
chéng dm vuct trdi dén ddu thi trusng, khd ndng tuong thich hang loat loai dé adm. San phdm
giup ngudi dung diéu khién cdc thiét bi dién trong nha bdng Smartphone va Giong nai.

Co 4 loqi: 1,2,3 va 4 nut vai 2 lodi dang co bdn: vudng, chl nhdt.




Mdat kinh 16m gia cudng

Vién Anode bo

CONG TAC CAM UNG LUTO KiNH LOM VIEN BO

Phién bdn vién Vang

Gid san phdm: 2.916.000

M@ sdn phdm: LM-Sxx/S-CB/CG

MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

Céng tdc cdm ung kinh 18m vién bo s& hiiu nhiing diém
manh vugct troi, k&t hop cdi tién tinh xdo bdt kip xu
hudng thiét ké cua thsi dai:

- Mgt kinh 16m gia cusng dugc chu trong gia cdng ti mi,
ddm bdo su tinh xdo trén ting dusng nét thiét ké.

- Vién cong tdc cdm ung théng minh kinh 1&dm dugc xU ly
bang cdng nghé Anode hoa, tao ra mot ISp vé chdng oxi
hoa tuy mong nhung cé dé bén cuc cao.

Cdng téc cdm Ung kinh 16m vién bo dp dung cho tdt cd
cdc loai céng tdc - Gid khéng déi.

Phién bdan vién Champagne

Gid san phém: 2.754.000

M@& sdn phdm: LM-Sxx/S-CB/CC

THONG TIN KY THUAT CHUNG KIEU DANG

Bién dp hoat déng

100 - 240VAC ~ 50/60Hz

Coéng sudt tiéu thu khong tdi

<0.5W

Nhiét dé hoat déng

0°C - 50°C

Coéng sudt tdi

T4i trd thudn: 3000W/kénh; Tdi LED: 300W/kénh;

Téng cobng sudt tdi: <4000W

Nguén Ngudn cdch ly
Truyén théng BLE Mesh

Mat kinh téan sdang Sdng déu

Khd nang chéng dm Cao

PET bdo vé cong tdc Co

Kich thusc (DxRxC)

Hinh vuéng: 95x95x32.5 mm

Hinh chlr nhét: 123x78x32.5 mm

Mau

Pen

Bdo hanh

24 thdng

Bdng gid d& bao gébm VAT
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CONG TAC CAM UNG LUTO KiNH PHANG VIEN BO @Lumi

MOT CHAM « VAN TIEN NGHI

Mat kinh phéing gia cusng

Cbdng téc cdm Ung kinh phéing vién bo |d su k&t hop
hodn hdo cla kinh cusng luc, chéng xudc, chéng va
ddp tét va vien Anode. Gilp cho ngudi dung co thém
lua chon cho ngdi nha cldia minh.

Cdng téc cdm (ng kinh phédng vién bo &p dung cho

Vién Anode bo tét cd cdc logi cong téc - Gid khéng déi.

Phién bdn vién Champagne Phién bdn vién Vang
Gid san phdm: 2.484.000 Gid san phdm: 2.646.000
M& san phdm: LM-Sxx/S-Fy/CC M@ sdn phdm: LM-Sxx/S-Fy/CG

THONG TIN KY THUAT CHUNG KIEU DANG
bién dp hoat déng 100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Coéng sudt tiéu thu khong tdi <0.5W
Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C

T4i tr& thudn: 3000W/kénh; Tdi LED: 300W/kénh;

Coéng sudt tdi s ) o
Tong cbéng sudt tdi: <4000W

Ngudn Ngudn cdich ly
Truyén théng BLE Mesh wuena
Md&t kinh tdn sdng Sdng déu
Kha nang chéng édm Cao -
PET bdo vé céng tdc Co }
Chl nhat

Hinh vuéng: 95x95x32.5 mm
Hinh chlr nhét: 123x78x32.5 mm

Kich thusc (DxRxC)

Mau Pen, trdng

Bdo hanh 24 thdang

Bdng gid dd bao goém VAT 02



CONG TAC LUTO KiNH PHANG VIEN CHAMPAGNE @Lumi

@ Mat kinh phdng gia cusng -
CONG TAC 1NUT
Vién Anode vdat kim cuong )
- Gid san phém: 1.944.000

M@ sdn phdm: LM-SIN/S

CONG TAC 2 NUT CONG TAC 3 NUT CONG TAC 4 NUT
Gid san phdm: 1.998.000 Gid san phém: 2.133.000 Gia san phém: 2.187.000
Md sdn phdm: LM-S2N/S Md& sdn phdm: LM-S3N/S Md san phdm: LM-S4N/S

THONG TIN KY THUAT CHUNG KIEU DANG
Bién dp hoat déng 100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Coéng sudt tiéu thu khong tdi <0.5W
Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C

TAi trd thudn: 3000W/kénh; Tai LED: 300W/kénh;

Cong sudt tai Téng codng sudt tdi: <4000W

Ngudn Ngudn cdch ly
Truyén théng BLE Mesh Vudng
Mt kinh tdn sdng Sdng déu
Khd nang chéng dm Cao -
PET bdo vé cong tdc Coé -
Chir nhat

Hinh vuéng: 95x95x32.5 mm
Hinh chr nhdt: 123x78x32.5 mm

Kich thusc (DxRxC)

Mau Pen, trdng

Bdo hanh 24 thdang

Bding gid dd bao gom VAT 03



CONG TAC CAM UNG LUTO DIEU KHIEN CONG, cUA cudN NS aal

CONG TAC CONG | Ma sén phém Gid sén phdm
Cong téc Tnut LM-S1G/S 1.944.000
Coéng téc 2 nat LM-S2G/S 1.998.000

Céng téc cdng théng minh la logi cong tdc chuyén st dung diéu
khién thiét bi céng tu déng tu xa.

- Cdng tdc 1 nat: dung dé dong/ma cung luc 2 cdanh clia hodic

dong/ma cla kéo ngang
- Cdng tdc 2 nat: dung dé dong/mé 2 cdnh clia riéng biét

|4 1

CONG TAC CUACUBN | Mésanphém | Gid san phdm ; )

CéNg tée 3 nut LM-S3R/S 2.133.000

Cdng tdc clra cudn théng minh & loai cédng tdc st dung riéng cho
cdc thiét bj clra cudn. Co 3 nut vai cdc chic ndng:

[M&] [Dtrng] [Béng]

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Pién dp hoat déng 100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Cong sudt tiéu thu khong tdi <0.5W
Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C
] Tai tré thudn: 3000W/kénh; Tdi LED: 300W /kénh;
Cong sudt tai Téng céng sudt tdi: <4000W
Ngudn Ngudn cdch ly
Truyén thong BLE Mesh
Mgt kinh tdn sdng Sdng déu
Khd nang chéng dm Cao
PET bdo vé céng tdc Co

Hinh vudng: 95x95x32.5 mm

Kich thudc (DXRXC
' ¢ (DxRxC) Hinh chif nhat: 123x78x32.5 mm

Mdau Trdng, den

Vién Bo vang, bo champagne, thdng champagne
Mat kinh Lém, phéng

Bdo hanh 24 thdng

Bding gid dd bao gom VAT 04



CONG TAC CAM UNG LUTO PIEU KHIEN REM

CONG TAC PIEU KHIEN o . o . 'ﬁ-
REM DON Ma san pham Gid san pham L.
Cong téc 3 nat LM-S3C/S 2.133.000 B

Cbdng téc cdm ung diéu khién rém don [d logi céng tdc ¢cé 3 nut
dung dé diéu khién 1ddéng co rém vdéi chic nang:

[Ma] [Dt‘.rng] [Déng]

bién dp hoat déng

MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

CONG ]'i\C DIEU KHIEN Mdé sén phdm GiG san phdm
REM POI
Coéng téc 4 nat LM-S4C/S 2.187.000

Céng tdc cadm ung diéu khién rém dai |a logi cong tdc co 4 ndt dung

dé diéu khién 2 déng co rém. Nut 1,2 diéu khién dong co 1va nat 3,4

diéu khién dong co 2

100 - 240VAC ~ 50/60Hz

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Cong sudt tiéu thu khoéng tdi

<0.5W

Nhiét dé hoat ddng

0°C - 50°C

Coéng sudt tai

Ta4i tré thudn: 3000W/kénh; Tdi LED: 300W/kénh:;

Téng cdng sudt tdi: <4000W

Ngudn Nguédn cdch ly
Truyén thong BLE Mesh

Md&t kinh tdn sdng Sang déu

Kha nang chéng ém Cao

PET bdo vé céng tdc Co

Kich thudc (DxRxC)

Hinh vudng: 95x95x32.5 mm
Hinh chr nhdt: 123x78x32.5 mm

Mau Trdng, den

Vién Bo vang, bo champagne, thdng champagne
Mart kinh Lém, phdng

Bdo hanh 24 thang

Bdng gid d& bao gébm VAT
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@ uLumil

MOT CHAM « VAN TIEN NGHI

CONG TAC CO THONG MINH LUMES

CONG TAC 1NUT

Gia san phém 1.080.000

Mé sdn phdm: LM-M1S1-2W-C(G)

CONG TAC 2 NUT CONG TAC 3 NUT CONG TAC 4 NUT
Gia san phém: 1.188.000 Gid san phéam: 1.269.000 Gia san phém: 1.350.000
Ma s&n phdm: LM-M1S2-2W-C(G) Mé sdn phdm: LM-M1S3-2W-C(G) M@ s&n phdm: LM-M1S4-2W-C(G)

THONG SO KY THUAT KIEU DANG
Phién bdn nguén 2 ddy
Kich thudc 86*86"35.5 (mm)
Vat liéu thiét ké Nhua PC cao cép chéng chdy, tdm gd kim logi tdng cung
Mau sdc thiét k& Champagne/Darkgray
Ngudn céip 100 - 240V AC ~ 50/60Hz
- o Tdi thudin tré < 3000W/Kénh . |
ong sudt ta T&i LED < 300W/Kénh
Téng cdng sudt < 4000W ‘ ’
Vubng
Dé &m s dung Dé &m vudng Sino, Lioa
Coéng sudt tiéu thu <1IW
S6 lugng nut 1-2-3-4 nut
Tudi tho nut 100.000 I&n nhdn
LED hién thi LED mau do: Trang thdi bat; LED mau xanh duong: Trang thdi tat
Chudn truyén théng BLE Mesh

Bdng gid dd bao goém VAT 06



CONG TAC CO THONG MINH LUMES CONG, CUA CUON @Lumi

CONGTACCONG | Gid san phém Mé& sén phdm

Céng tdc 2 nat 1.188.000 LM-M1S2G-2W-C(G)

Céng téc cdng théng minh Lumes 2 nat o loai céng tdc chuyén
st dung diéu khién thiét bi cdng tu déng tu xa.
Dung dé dong/mé 2 cdnh cuia riéng biét

|4 1

CONG TAC CUA CUON | Gid sén phdm Md sén phdm )

Céng tdc 3 nut 1.269.000 LM-M1S3R-2W-C(G)

Cdng tdc clra cudn théng minh Lumes a1 logi cong téce st dung riéng cho
cdc thiét bj clra cudn. Co 3 nut vai cdc chic ndng:

[Mé] [Dcrng] [Béng]

THONG SO KY THUAT

Phién bdn ngudn 2 ddy

Kich thudc 86*86*35.5 (mm)

Vat ligu thiét ké Nhua PC cao cdp chéng chdy, tdm gd kim loqi t&ng cung
Mau sdc thiét ké Champagne/Darkgray

Nguén cdp 100 - 240V AC ~ 50/60Hz

i o Tdi thudn tré < 3000W/Kénh
Céng sudt tai T&i LED < 300W/Kénh
Téng cdng sudt < 4000W

Dé dm st dung Dé dm vudng Sino, Lioa

Cobng sudt tiéu thu <1W

S8 luong nut Coéng tdc céng: 2 nut; Cong tdc clia cudn: 3 nut

Tudi tho nut 100.000 Ian nhén

LED hién thi LED mau dd: Trang thdi bat; LED mau xanh duong: Trang thdi tét
Chudn truyén théng BLE Mesh

Bding gid dd bao gom VAT 07



CAONG TAC CO THONG MINH LUMES PIEU KHIEN REM @ Lwml

CONG TAC BIEU KHIEN Md& sdn phdm Gid san phdm
REM DON

Cong tée 3 nat LM-M1S3C-2W-C(G) 1.269.000

Céng tdc co thdng minh Lumes rém don & logi cong tdc co 3 nut
dung dé diéu khién 1ddng co rém vdéi chiic ndng:

[Ma] [Dt‘.rng] [Déng]

CONG TAC PIEU KHIEN
REM DOI

Gid sdn phdm

Mé sén phdm

Cong téc 4 nut 1.350.000

LM-M1S4C-2W-C(G)

nut 3, 4 diéu khién déong co 2

Céng tdc co théng minh Lumes rém déi Ia loai cong tdc co 4 nut
dung dé diéu khién 2 déng co rém. Nut 1, 2 diéu khién déng co 1va

THONG SO KY THUAT

Phién bdn ngudn 2 ddy

Kich thudc

86*86*35.5 (mm)

Vat liéu thiét ké

Nhua PC cao cdp chéng chdy, tdm gd kim loqi t&ng cung

Mau sdc thiét ké

Champagne/Darkgray

Ngudn cdp

100 - 240V AC ~ 50/60Hz

Coéng sudt tdi

Tdi thudn trd < 3000W/Kénh
Tai LED < 300W/Kénh
Téng cdng sudt < 4000W

Dé dm st dung

Dé dm vudng Sino, Lioa

Cobng sudt tiéu thu

<Iw

Sé lugng nut

Coéng tdc rem don: 3 nat; Cong tdc rém doéi: 4 nut

Tudi tho nut

100.000 I&n nhan

LED hién thi

LED mau dd: Trang thdi bat; LED mau xanh duong: Trang thdi tét

Chudn truyén théng

BLE Mesh

Bdng gid d& bao gébm VAT
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CONG TAC NUT XOAY CAM UNG THONG MINH LUMI @ Lwml

Céng téc nut xoay cdm (ng thédng minh Lumi cé thiét k& thdm my, hién thi
sdc nét vdi vién nhém cao cdp, mdt kinh cusng luc sang trong, man hinh
cdm ung OLED 1.4 inch, d& phdn gidi 466x466px.

DPiém ddc biét nhdt clia céng tdc chinh la dem lai da dang trdi nhiém diéu

khién xoay - cham - vuét dé kich hoat cdc thiét bi don 1& hodc nglr cdnh
phuc tap.

@uwmi

A

/

CONG TAC NUT XOAY, KiNH PHANG, CONG TAC NUT XOAY, KiNH PHANG, CONG TAC NUT XOAY, KiNH PHANG,

e ———

VIEN THANG CHAMPAGNE VIEN BO VANG VIEN BO CHAMPAGNE
Gia sén phém: 4.320.000 Gid san phém: 4.752.000 Gid san phém: 4.536.000
M@ san phdm: LM-S2K/S-Fy/SC M@ sdn phdm: LM-S2K/S-Fy/CG Ma sdn phdm: LM-S2K/S-Fy/CC

THONG TIN KY THUAT CHUNG KIEU DANG
bién dp hoat ddng 100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Coéng sudt tiéu thu khong tdi <0.5W
Nhiét dé hoat ddéng 0°C - 50°C

TAi trd thudn: 3000W/kénh; Tai LED: 300W/kénh;

Cong suat tai Téng cong sudt tdi: <4000W

Ngudn Nguén cdch ly
Truyén théng BLE Mesh

Do phdn gidi 466 x 466 pixel
Man hinh OLED 1.43 inch

D6 sdang man hinh 500Cd/m2

Chi nhat

Hinh vuéng: 95x95x50 mm
Kich thudc (DxRxC)
Hinh ch nhat: 123x78x50 mm

Mau Pen

Bdo hanh 24 thang

Bdng gid d& bao gém VAT 09



CONG TAC CANH BLE MESH

MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

Gid sén phém: 2.565.000

M@ san phdm: LM-SR/B

Cdng téc cdnh BLE Mesh Ia thiét bi théng minh sir dung céng nghé BLE
Mesh dé két ndi v&i cdc thiét bi khdc trong hé thdng nhda thédng minh.
Coéng tdc ¢oé 5 nut cdm ung cé thé duac st dung dé kich hoat cdc cdnh
khdc nhau, chdng han nhu bat/tdt dén, diéu chinh dé sdng, maé/dong
rém cua,... Tim hiéu chi tiét hon vé sdn phdm théng minh ndy cta Lumi
qua nhiing théng tin chi tiét dudi ddy.

THONG SO KY THUAT CHUNG

Dién dp hoat déng 3 -> 4,2V DC (Tich hop pin sac)

Céng sac USB Type C (T8i da 5V DC)

Dung lugng pin Lithium 450 mAh (4-5 thang st dung/sac)
Truyén théng BLE Mesh

Coéng sudt phdt BLE Mesh 10 dbbm

Kich thusc 55 x10 mm

Bdng gid d& bao gébm VAT 10



CONG TAC WIFI

~—— CONG TAC CUA CUON WIFI

@wmi

Gid sdn phdm: 945.000

MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

M@ sdn phdm: LM-S3R/W

T
Céng tdc clra cudn WiFi Lumi tuong thich véi moi loai clra cudn trén thi
trusng, cho phép diéu khién tu xa qua WiFi, hoat déng déc lap, khéng
cdn bod diéu khién trung tédm. Ngodi ra, ngudi dung cé thé theo doi
trang thdai thiét b, thiét I&p lich hoat déng theo nhu cdu, dam bdo an
ninh - an toan. Céng tdc co khd ndng chéng dm tuong tu dong céng
tdc théng minh Luto.
THONG TIN KY THUAT CHUNG
bién dp hoat ddéng 110-240 V-AC
Tan sé dién dp 50-60 Hz
Giao thurc két néi WiFi
Coéng sudt tiéu thu khoéng tai <IW
Tan s6 vo tuyén RF 2.4 GHz
Chéng &dm Co
Tiép diém sach Cé
J

Cdng tdc binh néng lanh WiFi Lumi hoat dong déc lap, khédng cén bé diéu khién trung tam, gilp ngudi dung diéu khién tur bat cu
dau qua WiFi. Ddc biét, cho phép hen gid bat/tdt ngay trén thiét bi hodc trén smartphone, déng thsi do dac théng sé dién, théng

ké dién ndng tiéu thu cla binh néng lanh.

THONG TIN KY THUAT CHUNG

bién dp hoat déng

~ CONG TAC BINH NONG LANH WIFI —

10-240 V-AC

Tan s6 dién dp

50-60 Hz

Gioo thuc két ndi

WiFi

Coéng sudt déu ra

Tdi tré thudn: = 3000W
Tdi LED: = 300W

Dong dién dinh muc

16A

Tan sé vo tuyén RF

24 GHz

Chéng dm

Co

Pong ngdt 2 cuc

Co Gid san phém: 945.000

Gidm sdt ndng lugng tiéu thu

Co

Md& sdn phdm: LM-SB/W

Bdng gid d& bao gém VAT
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& cim @Lumi

O CAM LUSO

O cém Luso l& san phdm cao cdp trong hé sinh thai Nha théng minh Lumi, ducc
thiét ké vai kiéu ddng tinh té, sang trong cung cdc tinh ndng an todn vust troi.
San phdm Ia su lua chon hodn hdo cho moi khéng gian séng, mang dén su tién
nghi va an t&m cho ngudi s dung.

- Mat & cdm full mat kinh Lumi sang trong, dé sdn phdm tu nhua ABS

chéng chdy, an todn khi st dung.

- Tiép diém déng C5210, dén dién nhanh va én dinh.

& CAM LUSO Mé sén phém | Gid san phdm

Phién bdn vién thdng Champagne | LM-SK4/SC 621.000
Phién bdn vién bo Champagne LM-SK4/CC | 837.000

Phién ban vién bo Vang LM-SK4/CG | 945.000
bién dp hoat déng 220VAC - 16A
Do bén (S8 1an cdm rat) 10.000 lén ‘ot .
Hb tra cdc loai phich cdm Type A, B,C,D,E F, G, | 3
Tuong thich d& &m Simon Co Vuéng
Logi vién Bo vang, bo champagne, thdng champagne

Mau sdc Trdng, Den :-: -

Hinh vuéng: 95x95x36 mm
Kich thudc (DxRxC) Hinh chtf nhart: 123x78x36 mm Chif nhat

Bdo hanh 24 thang

O CAM LUMES

Mé sén phdm Gid san phdm

LM-Mi1sK-C(G)| 378.000

O cédm Lumes déng bo thiét k& vai bd sén phém cong tdc co Lumes,
thiét k& hién dai, tinh t& déng thai két cdu chdc chdn ddm bdo tudi tho
hoat déng cua thiét bi lén t&i cho hon 10.000 lIan cdm/rut.

®Lwmi

THONG TIN KY THUAT CHUNG KIEU DANG
D6 bén tiép diém >10.000 lan cdm/rat
Hb tro logi phich Type A, B,C,D,E F, G, I
Kich thusc Vudng: 86 x 86
Mau sdc thiét ké Champagne/Darkgray
Bién dp dinh muc 220- 250 VAC
Coéng sudt téi da 4000W
Dién dp chiu dung 2000VAC / 1phut
Vat liéu Nhua PC cao cdp chdng chdy, Vat liéu 16i déng thau

Bding gid dd bao gém VAT 12



MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

O MANG LUSO

(o} mang Luso duac thiét ké véi kich thudc phu hop nhiéu cdc logi dé dm
théng dung trén thi trusng, dé dang Idp ddt, bdo hanh va thay mai, a1
dong & cdm théng minh gop phdn tao nén nhing gidi phdp téng thé
Nha théng minh Lumi.

- SUrdung nhua PC, ABS chdt luong cao, chéng chdy

- Téc db truyén tdi tin hiéu cao 1én t&i 100Mbps, dd 8n dinh cao
- Chan cuc lam bdng déng chdc chdn

- Tiép diém truyén tin hiéu t&t cho dé bén san phdm cao

O MANG LUSO Md san phdm | Gid sdn phdm

Phién bdn vién thdng Champagne | LM-SKi/SC 648.000
Phién bdn vién bo Champagne LM-SKi/CC 837.000

Phién ban vién bo Vang LM-SKi/CG | 945.000
THONG TIN KY THUAT CHUNG KIEU DANG

Téc db truyén tdi 100Mbps
Tuong thich dé &m Simon Co =
Loai vié Bo vang, bo ch théng ch -

oalvien O vang, OO champagne, thadng champagne Vuc"mg
Mau sdc Trang, Ben
Kich thude (DxRxC) Hinh vuéng: 95x95x36 mm a &1

ich thudc [DxRx Hinh chir nhat: 123x78x36 mm . .
B&o hanh 24 thang Chinhat

Mé sdén phdm Gid san phdm

LM-M1E2-C(G) | 378.000

o) mang Lumes déng bo thiét k& véi bd sdn phdm coéng tdc co Lumes, thiét ké
hién dai, tinh té, ducc trang bi céng k&t ndi RJ45 cung hat mang chudn
Cat5e/Catée, hd tro bang théng 1én dén 100 MHz va t8c dd truyén tdi téi da
10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

@®uwmi

THONG TIN KY THUAT CHUNG KIEU DANG

D6 bén tiép diém >10.000 lan cdm/rat

Chudn két néi RJ45 (8P8C)

Kich thusc Vudng: 86 x 86

Mau sdc thiét ké Champagne/Darkgray

S& céng 1hodc 2 céng

Téc d6 truyén 10/100/1000 Mbps

Bdng thong 100 MHz (Cat5e)

Vat liéu Nhua PC cao cdép chéng chdy

Bdng gid dé& bao gébm VAT 13



MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

CAC THIET B CAM BIEN

L

Gid san phém: 1.593.000

nhiét dé va dé dm gidp tich hop véi hé
sinh thai nha théng minh Lumi.

Cdm bién hién dién dung nguén 220V
Cam bién hién dién dung pin AAA

M@& san phdm: LM-PCB-P

-

) Cam bién hién dién Lumi |a két hgp hoan hdo gitia céng nghé cdm
\f"\ bién Radar (cdm bién vi séng) va PIR (cdm bién héng ngoai), mang
= & dén nhing cdi tién hién dai so v&i cdm bién chuyén déng théng
o thusng. San phdm co khd n&ng phdt hién chinh xdc su hién dién cua
® e ngudi trong khu vuc, dem lai trdi nghiém tién nghi tron ven cho ngudi
dung.
llh, THONG TIN KY THUAT CHUNG
Dién dp hoat déng 100 - 240V AC~ 50/60Hz
Tan s6 dién dp 50/60Hz
i “ i = Anh sang 0 - 10000 lux
4 RO R R | Céng sudt déurra Tdi tré thudn: < 3000W; Tdi LED: <300W
) o L Goce 1: 90° (PIR/Radar)
Grow) (@)  (ooew) (@) Goc phdt hién chuyén dong Géc 2:100° (Radar)/ 102° (PIR)
Chudn truyén théng BLE Mesh
Gid san phdm: 1.593.000 Khodng céch hoat dong 5m
., o Bdo hanh 24 thdng
M& san phdm: LM-PCB
N /
/— CAM BIEN HIEN DIEN CAM BIEN HIEN DIEN BN
NGUON DUNG PIN
Thiét bi cdm bién hién dién co tinh
nang phdt hién chuyén déng sir dung
bat/tdt dén tu ddng, giup kich hoat
cdc thiét bi an ninh nhu cdi bdo déng,
den bdo déng... Ngoadi ra con do dugc

Gid san phém: 1.620.000
Ma& sdn phdm: LM-PCB-B

J

THONG TIN KY THUAT CHUNG

CAM BIEN HIEN DIEN NGUON CAM BIEN HIEN DIEN DUNG PIN
Bién dp hoat dong 220VAC ~ 50Hz 3 x Pin AAA
Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C 0°C - 50°C
D6 dm hoat déng 0-95% 0-95%
Ddi do dnh sdng 0 - 10000 lux 0 - 10000 lux
Goéc nhdn dién téi da 102° 90°
Truyén théng BLE Mesh BLE Mesh
Kich thudc (R x D) 70 x 27 mm 70 x 35 mm
Khéi luong 40g 909
Bdo hanh 24 thang 24 thang

Bdng gid d& bao gébm VAT
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CAC THIET BI CAM BIEN @Lumil

~——— CAM BIEN CUA ——————
Bién dp hoat déng Pin CR2477 3,3V 1000mAh
e : Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C
T D6 ém hoat déng 0-95%
=" ..° E '.. . Thai gian st dung pin 01 n&m
B J Truy@n thong BLE Mesh
— ich thue (DxRXC) Phdn cdm bién: 36 x 36 x 15mm
Gid san phém: 1.350.000 Nam cham: 36 x10 x15 mm
Khéi lugng 299
Ma sdn phdm LM-DSB Bdo hanh 24 thdng
- J

Cam bién ctra |a thiét bi gdn trén clra ra vao giup bdo vé ngdi nha clia ban, tu déng kich hoat cdc thiét bi an ninh nhu: cdi bdo
dong va den bdo déng, rém, dén... Dong thai cdnh bdo dén Smartphone, Tablet khi phdt hién ngdi nha bi dét nhdp trdi phép.

s CONG TAC CAU THANG LUTO ~N
Phién ban kinh phéing, vién thdng Champagne Phién bdn kinh phding, vién bo Champagne Phién bdn kinh phéng, vién bo vang
Gid san phdm: 2.538.000 Gid san phdm: 2.673.000 Gid sén phdm: 2.862.000
Ma sdn phdm: LM-S2P/S-Fy/SC Mé& sdn phdm: LM-S2P/S-Fy/CC M@ sdn phdm: LM-S2P/S-Fy/CG
Phién bdn kinh 18m, vién bo Champagne )
Gid san pham: 2.916.000
Mé& san phdm: LM-S2P/S-Cy/CC
Q Q Phién bdn kinh 16m, vién bo vang
Gid san phéam: 2.997.000
-Lmi = 0 2
M3 sdn phdm: LM-S2P/S-Cy/CG
. J
THONG TIN KY THUAT CHUNG P .
: Cong tdc cau thang Luto dugc ndng
pién dp hoat déng 100 - 240VAC ~ 50/60Hz cdp tu Cong tac cAu thang thong
minh tich hop cdm bién (2 trong 1),
Giao thuc két ndi BLE Mesh via co thé si dung nhu céng tdc
théng minh thdéng thudng, vua tu
) o . Goc 1:90° dong bat/tdt dén khi phdt hién
Goc phdt hién chuyén dong Goce 2:100° chuyén déng hay két hop vdi cdc
thiét bi khac dé kich hoat ngl cdnh
VUung phdt hién chuyén déng T68i da 3m phu hop cho gia dinh.
Nang cao khd nang chéng dm Co

Tdi tré thudn: < 3000W

Tai LED: = 300W

Vudng: 95 x 95 x 32.5 mm
Chl nhét: 123 x 78 x 32.5 mm

Cong sudt tdi

Kich thusc (DxRxC)

Bdng gid d& bao gébm VAT 15



MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

CAC THIET Bl CAM BIEN

CONG TAC CO THONG MINH —

LUMES CAU THANG
‘f‘ | Céng tdc cdu thang LUMES dugc tich hgp sdn cdm bién hién
| | dién, si dung nhua PC chéng chdy, tdng cudng an todan dién,
/ | ddm bdo hoat déng bén bi:
" o Tu dong bat/tdt dén khi phdt hién su hién dién cla ngudi
1 [I= « Diéu khién tu xa qua ung dung Lumi Life+, loa théng minh,
‘ . / : hodc tu déng hoa vai cdce rule/cdnh/lich
T Tuong thich héu hét dé am vudng tiéu chudn trén thi trusng,
I&p d&t nhanh chong, khéng cdn thay déi ha tang sdn co.
Gia san phém: 1.458.000
Mé& sdn phdm: LM-M1S2P-2W-C(G)

N J

THONG SO KY THUAT CHUNG KIEU DANG

86"86*35.5 mm

Kich thudc

Vat liéu thiét k& Nhua PC cao cdép chdng chdy, tdm gd kim logi téng cing

Ngudn cdp 100-240 VAC - 50/60Hz

TAi thudn tréd = 3000W/Kénh
Tadi LED = 300W/Kénh

Cong sudt tdi
Téng céng sudt < 4000W

Dé am st dung Dé am vudng Sino, Lioa

S6 lugng nut 2 nut

Tudi tho nut 100.000 1an nhan

LED hién thi Mau do: Khi thiét bi dang bdat, mau xanh duong khi thiét bi dang tét

Chudn truyén théng BLE Mesh

Bdng gid d& bao gébm VAT



CAC THIET BI BIEU KHIEN @ Lumi

MOT CHAM « VAN TIEN NGHI

Bo diéu khién trung tam (HC) I bd ndo va diéu khién tét cd thiét bi dién cla ngdi nha thédng minh Lumi. Pugc Uing dung
cébng nghé truyén théng Zigbee va BLE Mesh giup diéu khién toan bd ngdi nha bdng Smartphone va Giong ndi.

Bo diéu khién trung tédm cta Lumi cé khd nang két ndi t6i 500 node mang, khuyén cdo 200 thiét bi trong mét hé théng.

— BO DIEU KHIEN TRUNG TAM Y

e Lwmi

THONG TIN KY THUAT CHUNG

bién dp hoat déong 100 - 240VAC ~ 50/60Hz
Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C
Truyén théng ZigBee/BLE Mesh
Kich thusc (DxRxC) 95.6 X 48.9 x 46mm
Khéi luong 66,59
Bao hanh 24 thdng Gid san phém: 2.970.000
M@ sdn phdm: LM-HC/4.0
- J

Bo diéu khién trung tdm Premium & san phdm mdi duge Lumi phdt trién nhdm ddp Uing mong mudn vé mot thiét bj ddu
ndo uu viét va da nhiém hon cla ngudi dung smarthome.

Bo diéu khién trung tdm Premium co khd nang két néi hon 450 thiét bi véi thai gian xU ly t8i uu dudi 150ms.

— BO DIEU KHIEN TRUNG TAM —

PREMIUM

CPU SSD202D, ARM Cortex-A7 @1.2GHz
RAM 128MB

. B& nhd trong Flash 256MB

@Lumi

) Tich hop 4G LTE Simcom A7672S + Nano Sim
Céng LAN 1Gbps
bién dp 9-24VDC
Nguén céip 12V - 2A
Truyén théng Zigbee/BLE Mesh/Matter

Gid san phdm: 6.588.000 Kich thudc (DxRxC) 150 x 150 x 34 mm
Bdo hanh 24 thdng
M@ sdn phdm: LM-HC/P

Bdng gid dd bao gébm VAT 17



CAC THIET BI BIEU KHIEN @Lumil

Bo diéu khién héng ngoaqi co chuc ndng tuong tu nhu mét remote diéu khién tu xa qua dién thoai, hay thay thé
cong tdc diéu khién truyén théng. Thiét bi chita thu vién hon 400 mé 1énh cé sd&n cho 4 ching loai diéu khién: Tivi,
quat, diéu hoa, dau k¥ thudt sé.

- BO DPIEU KHIEN HONG NGOAI —~

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Dién dp hoat déng 5VDC/1A
Nhiét dé hoat dong 0°C - 50°C
Do dm hoat dong 0 -95%
Goc diéu khién 360°
S6 ma lénh 400 lénh

) Truyén théng BLE Mesh
Kich thudc (@xC) 70 x 21mm

Gid san phém: 1.782.000 Khdi luong 66.5g
- Tan s6 hdng ngoai
Mé& sdn phdm: LM-IRB — 38 Khz
Bdo hanh 24 thdang
- y

Multi Audio (Am thanh da ving) hé tro choi nhac cho nhiéu phong trong cén nhd. DU dang & bdt ki déu, gia chd
cling co thé diéu khién hé théng &dm thanh da vung, kich hoat nglr cdnh séng tU xa qua dién thoai (qua app Lumi
Life+). Bac biét, thiét bi hd tro phdat nhac tu USB, nhac luu sd8n trong mdy, phdt nhac Local qua App Lumi Music,
Stream nhac qua Air Play 2 (iOS), Idy nhac tir cdc nén tang online (Spotify), két ndi BLE Mesh.

AMTHANH —
THONG TIN KY THUAT CHUNG ' PA VUNG V3

Nguén cdp 20V DC/4,5A

Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C

Hb tro chudn két néi Wifi, LAN, BLE Mesh

CPU Dual core Cortex A53 Mediatek
Wifi b,g,n,ac — Dual band 2.4/5Ghz
RAM 512 MB

Hb tro USB Co

Cong sudt ddu ra t6i da 50W x 2 (Loa 4/8 Ohm)

160mm x 129mm x 26mm

Kich thudc (DxRxC)

(Chua bao gém kich thudc Anten) Gid san phém: 8,748.000
Khailuong 930 gram Mé& sdn phdm: LM-MA/3.1
B&o hanh 24 thdng \_ J
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CAC THIET BI BIEU KHIEN @Lumi

Al CAMERA HUB 3.1

La thiét bi trung t&dm, nhdn hinh dnh ti hé théng
camera, sau doé xu ly hinh dnh dau vao nha Al (tri tué
nhan tao) dé tir dé dua ra cdnh bdo théng minh, tuc
thi ngay tai thai diém dién ra su viéc ma cdc thiét bi
camera rdi trén thi trudng hién khéng lam dugc:

« Khd n&ng phdn biét ngusi chinh xdc lén t&i 97%

« Kich hoat bdt dén, hu coi, xit nudc ngay khi phat

hién x&dm nhdp trdi phép vao vung an ninh
. GUi thdng bdo t&i smartphone cla chd nha

Ai Camera Hub con cé chic ndng nhu bd diéu khién

trung t&dm trong nha théng minh, cho phép gia nhép T e 14 040 000
va diéu khién cdc thiét bi nha théng minh qua mang P T *
Zigbee va BLE Mesh M& san phdm: LM-Al/3.1

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Dién dp hoat déng USB-C, support PD, 5V/9V/12V/20V input

Coéng sudt cdng ddu ra chiu tdi 10A

CPU Quad-core ARM Cortex-A76 (up to 2.4) and
quad-core Cortex-A55 CPU (up to 1.8GHz)

Ram 64-bit 4GB/8GB LPDDR4X at 2133MHz

Rom 32GB/None eMMC

Nhiét dé hoat déng 0°C-70°C

Truyén thong Zigbee & BLE Mesh

Giao thuc két néi Internet Ddy LAN

Kich thudc (D x R x C) Chua bao gém Anten 206 x 125 x 48 (mm )

Khéi lugng 746 gram

S& lugng Camera t6i da co thé tich hop xU ly Al 8 Camera IP

S8 lugng cdng tin hiéu ddu vao (input) 3

S8 lugng céng tin hiéu ddu ra (output) 3

4G LTE + Nano Sim A7672S

Bdng gid dé& bao gém VAT 19



CAC THIET BI PIEU KHIEN

Thiét bi Module Input cé chiic ndng két hop véi da dang thiét
bi nha théng minh khdc, gilp ban md réong hon cdc tinh ndng
thédng minh cho ngdi nha cliia minh. Gidi phdp ma ban cé thé
tich hop vdi nha théng minh Lumi qua Module Input cé thé ké
dén: Khod vén tay- Cdm bién hang rdo- Cdm bién khoi-

Cam bién khi ga- Cam bién khi CO- Cam bién chuyén déng...

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Dién dp hoat déng 9 - 24VDC/1A

Nhiét dé hoat ddng 0°C - 50°C

Truyén thong BLE Mesh

SE kénh déu vao Dry contact: 4 kénh
Kich thudc (DxRxC) 80 x 80 x 20mm
Khéi luong 200g

Bdo hanh 24 thdng

MODULE DAIKIN
e )

Gic sén phém: 4.968.000

N

Mé& sdn phdm: LM-DK/B

J

THONG TIN KY THUAT CHUNG

MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

Gid sén phém: 2.592.000

Mé& sdn phdm: LM-INPUT/B

N /

Module Daikin Lumi cho phép ban diéu khién diéu hoa
trung tadm Daikin VRV bdng Smartphone. Bdc biét, ban
cd thé xdc dinh dugc trang thdi diéu hoa dang bdat hay
tdt théng qua app Lumi Life+.

THONG TIN KY THUAT CHUNG

bién dp hoat dong 9-24VDC-1A
Nhiét d6 hoat dong 0°C - 50°C
Truyén thong BLE Mesh

Kich thudc (DxRxC) 80 x 80 x 20mm
Khéi luong 200 gram

Bdo hanh 24 thdng

T MODULE REPEATER —

Pbién dp hoat déng 100 - 240V ~ 50/60Hz TN
Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C @ wm

Do ém hoat déng 0-95% o LT
Truyén théng BLE Mesh .I“
Kich thudc (DxRxC) 55 X 44 x 19mm = A
Bdo hanh 24 thdng

Bé Iéip song (Repeater) cé chic ndng khuéch dai song tu
bd diéu khién trung tédm (HC), lam cdu ndi giup HC két ndi

va giao tiép vdi cdc thiét bi & xa hon

Gid sd&n phéam: 918.000

M@ sdn phdm: LM-RP/B

Bdng gid d& bao gém VAT



CAC THIET BI BIEU KHIEN @Lumi

T MODULE 2IN20UT ~
MODULE 2IN20UT Mé sén phdm Gia san phdm
——
T g BLE Mesh LM-2120/B 1.107.000
. .. [
© LUrm THONG TIN KY THUAT CHUNG
Bién dp hoat déng 10 - 240V AC ~ 50Hz
Nhiét dé hoat dong 0°C - 50°C
Truyén théng BLE Mesh
Coéng sudt dau ra 1000W tdi tré/200W Led
Kich thudc (DxRxC) 475X 49 X 20.4 mm
Module 2 IN — 2 OUT Ia mét su lua chon danh cho khdch hang khéng muén thay thé céng tdc co truyén théng,
nhung lgi muén trdi nghiém nhing tinh nang cta Nha théng minh Lumi. Nh& module 2 in 2 out, khdch hang co
thém 1 su lua chon dé thiét Iadp mot hé théng Nha théng minh Lumi khéng cdn can thiép ha tang, thdm chi khéng
cdan thay cong tdc co cé sdn.
. J
e MODULE 5INT ——~
MODULE 5IN1 Mé sdn phdm Gia san phdm
BLE Mesh LM-5IN1/B  1.647.000 R

THONG TIN KY THUAT CHUNG

bién dp hoat dong 12 - 24V DC

Nhiét dé hoat déng 0°C - 50°C Module 5IN1 hé trg cdc tinh ndng diéu khién
S dén LED nhu: diéu khién tU xa qua mang

Truyén thong BLE Mesh internet tang gidm doé sdng cla dén, thay ddi

Céng sudt dau ra 1000W tdi trd/200W Led nhqiét d.é mc‘:u, diéu !(hién theo nhdm HCL,

Canh, Lighting, Rule, Lich
Kich thudc (DxRxC) 475X 49 X 20.4 mm
\_ J
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CAC THIET BI

PIEU KHIEN

N

Unstoppable

Z |l moz

MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

MAN HINH DA NHIEM WALLPAD ~

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Bién dp hoat déng

12V-2A DC, PoE

Giao thuc két noi

Wifi 2.4Ghz , Ethernet

Man hinh

IPS, 1920x1200, 500 nits

Kich thudc man hinh

241 %173 x 11 mm (10.1inch)

B6 nhd

Ram 2G, Flash 32GB

Man hinh diéu khién Smart Wallpad cho phép qudn ly
tap trung todn bd cdc thiét bi trong hé sinh thdi nha
théng minh Lumi; déng thdi tich hop cdc thiét bi
chudng hinh SIP, tu do nghe, goi, trdo chuyén vdi khdch
tdi chai, ndng cao an todn va gia tdng tién ich.

Gid sd&n phéam: 13.500.000

M@ sdn phdm: LM-WP/2.0

Bdng gid d& bao gém VAT
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CAC SAN PHAM WORK WITH LUMI

\.

DONG CO REM THONG MINH DT99LM BLE

@Lumi

MOT CHAM « VAN TIEN NGHI

~

,,{’;

/

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Péng co rém BLE |a phién bdn ndng cdp hodn thién cla DT99
Zigbee v&i cdc tinh ndng vuct tréi nhu: H6 trg tinh ndng
binding; Cai ddt calib; Cdi dat ddo chiéu déng co; Cai dat

ddo chiéu dong mad; Xéa hanh trinh Rém; Reset factory cho
rém; HS tro Rule, Cdnh, Lich; Canh lighting, nhém lighting

Gid san pham: 3.888.000

Ngudncdp | 110 - 240V AC ~ 50/60Hz
Coéng sudt 13W

Suc kéo 1.2N

Két noi BLE Mesh

Kich thudc 30cm*6cm

M@ san phdm: LM-DT99LM-B

Bdng gid d& bao gébm VAT
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KHOA THONG MINH LUMI PHIEN BAN cUA GO

@ wuml

MOT CHAM + VAN TIEN NGHI

Gid sdn phdm: 8.360.000

M@ sdn phdm: LM-W1/B

Khéa théng minh Lumi phién ban clra gé md khoa nhanh
nhay 6 phuong thuic: Van tay, mé PIN, mat khdu dung
mot lan, app Lumi Life+, thé tir théng minh, chia khoa co.
Khéng chi s& hiu thiét k€ hién dai, tinh t€, khod théng
minh Lumi phién bdn clra gb con bdo mat téi da véi 3 tinh
ndng chéng phd khoa trdi phép, 5 tinh ndng tdng cusng
bdo mat dong/mé va cdnh bdo chdng xdm nhdp nhanh

nhay, da phucng thuc.

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Nguén cdp

6V - 4 pin AA hodc 8 pin AA

Khd ndng luu trlr thé chip, van tay, mé PIN

100 vén tay, 100 thé chip, 30 mé& pin

Thdi lugng pin 21 ndm

Giao thuc két néi BLE Mesh

RF Frequency 2.4 GHz
Phuong thic mé khda 6 phuong thuc

(van tay, thé ti, mé PIN, mat khdu 11dn, app, chia khoa co)

Sé luong chia khda co, thé chip

2 chia khéa cg, 2 thé chip

D6 dm hoat déng

Nhiét dé hoat déng -10°C-55°C
Nhiét dé bdo qudn -20°C -70°C
RH10 - 90%

4 pin AAA 1100mAh (tucng ducng 10.000 lédn md cla)

Tudi tho pin
Cdnh bdo pin yéu 4,8V +/-0.2V
Do day cla 40 - 120mm

Bdng gid d& bao gébm VAT
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KHOA THONG MINH LUMI PHIEN BAN CUA NHOM @Lumi

MOT CHAM « VAN TIEN NGHI

Phién ban Md sdn phdm Gia san phdm

Bon diém LM-A2/B/3585 5.830.000
Ba diém LM-A2/B/3585M | 6.160.000

Khéa théng minh Lumi phién ban cia nhém md khoa
nhanh nhay 6 phuong thuc: Van tay, mé PIN, mdat khdu
dung moét 1an, app Lumi Life+, thé ti théng minh, chia
khoa co. Khéng chi s& hiu thiét k€ hién dai, tinh té,
khod théng minh Lumi phién bdn clia nhém con bdo
mdt t6i da véi 3 tinh ndng chéng phd khéa trdi phép, 5
tinh ndng tang cudng bdo mat dong/mad va cdnh bdo
chéng x&m nhdp nhanh nhay, da phucng thuc.

THONG TIN KY THUAT CHUNG

Ngudn cdp 6V DC (4 pin AAA)
Khd ndng luu trlr thé chip, van tay, mé PIN 100 van tay, 100 thé chip, 30 ma pin

Thdi lugng pin 21 ndm

Gido thuc két néi BLE Mesh

RF Frequency 2.4 GHz
Phuong thic ma khoa 6 phuong thuc

(van tay, thé tu, mé& PIN, mat khdu 11én, app, chia khoa co)

Sé luong chia khda co, thé chip 2 chiakhoa ca, 2 the chip

Chudn chéng nudc IPX5

Nhiét dé hoat déng -10°C- 55°C

Nhiét dd bdo qudn -20°C - 70°C

D6 dm hoat déng RH10 — 90%

Tudi tho pin 4 pin AAA T100mAh (tuong duong 10.000 Ién md cia)
Cdnh bdo pin yéu 4,8V +/- 0.2V
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@ Lumi

CONG TY CO PHAN LUMI VIET NAM

Tru sé chinh
© S6 38 busng DS Duc Duc, P. T Liém, TP. Ha Noi
@ (+84) 904 665 965

Nha mdy Lumi
@® KCN Thang Long Vinh Phuc, X. Binh Xuyén, T. Phud Tho
@ (+84) 904 665 965

Chi nhanh Pa Nang
® S6 159 busng 30/4, P. Hoa Cusng, TP. Ba Ndang
@ (+84) 939 265 965

Chi nhanh H6 Chi Minh
© S621Dudng s6 41, KBT Van Phuc, P. Hiép Binh, TP. HCM
@ (+84) 936 118 199

@& www.lumivn
& www.lumilighting.vn



	LUMI 2026
	CÔNG TẮC CẢM ỨNG

	THÔNG MINH LUTO
	CÔNG TẮC CẢM ỨNG LUTO KÍNH LÕM VIỀN BO
	Công tắc cảm ứng kính lõm viền bo sở hữu những điểm mạnh vượt trội, kết hợp cải tiến tinh xảo bắt kịp xu hướng thiết kế của thời đại: - Mặt kính lõm gia cường được chú trọng gia công tỉ mỉ,  đảm bảo sự tinh xảo trên từng đường nét thiết kế. - Viền công tắc cảm ứng thông minh kính lõm được xử lý  bằng công nghệ Anode hóa, tạo ra một lớp vỏ chống oxi  hóa tuy mỏng nhưng có độ bền cực cao.
	Công tắc cảm ứng kính lõm viền bo áp dụng cho tất cả
	các loại công tắc - Giá không đổi.
	Phiên bản
	viền Vàng
	Phiên bản

	viền Champagne
	2.754.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-Sxx/S-CB/CC

	2.916.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-Sxx/S-CB/CG
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG
	Điện áp hoạt động Công suất tiêu thụ không tải Nhiệt độ hoạt động
	Công suất tải
	Nguồn Truyền thông Mặt kính tản sáng Khả năng chống ẩm PET bảo vệ công tắc
	Kích thước (DxRxC)
	Màu Bảo hành
	100 - 240VAC ~ 50/60Hz < 0.5W 0°C - 50°C Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W Nguồn cách ly BLE Mesh Sáng đều Cao Có  Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm Đen 24 tháng
	Vuông
	Chữ nhật



	CÔNG TẮC CẢM ỨNG LUTO KÍNH PHẲNG VIỀN BO
	viền Champagne
	viền Vàng
	2.484.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-Sxx/S-Fy/CC

	2.646.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-Sxx/S-Fy/CG
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG


	CÔNG TẮC LUTO KÍNH PHẲNG VIỀN CHAMPAGNE
	CÔNG TẮC 1 NÚT
	1.944.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-S1N/S
	CÔNG TẮC 3 NÚT
	CÔNG TẮC 2 NÚT

	1.998.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-S2N/S

	2.133.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-S3N/S
	CÔNG TẮC 4 NÚT

	2.187.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-S4N/S
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG
	Điện áp hoạt động Công suất tiêu thụ không tải Nhiệt độ hoạt động
	Công suất tải
	Nguồn Truyền thông Mặt kính tản sáng Khả năng chống ẩm PET bảo vệ công tắc
	Kích thước (DxRxC)
	Màu Bảo hành
	100 - 240VAC ~ 50/60Hz < 0.5W 0°C - 50°C Tải trở thuần: 3000W/kênh; Tải LED: 300W/kênh; Tổng công suất tải: <4000W
	Nguồn cách ly BLE Mesh Sáng đều Cao Có Hình vuông: 95x95x32.5 mm Hình chữ nhật: 123x78x32.5 mm Đen, trắng 24 tháng
	Vuông
	Chữ nhật



	CÔNG TẮC CẢM ỨNG LUTO ĐIỀU KHIỂN CỔNG, CỬA CUỐN
	CÔNG TẮC CỔNG
	Công tắc 1 nút Công tắc 2 nút
	Mã sản phẩm

	LM-S1G/S LM-S2G/S
	Giá sản phẩm
	1.944.000  1.998.000 
	Công tắc cổng thông minh
	là loại công tắc chuyên sử dụng điều
	khiển thiết bị cổng tự động từ xa.
	dùng để đóng/mở cùng lúc 2 cánh cửa hoặc

	- Công tắc 1 nút:
	đóng/mở cửa kéo ngang
	dùng để đóng/mở 2 cánh cửa riêng biệt

	- Công tắc 2 nút:
	CÔNG TẮC CỬA CUỐN
	Mã sản phẩm
	Giá sản phẩm
	Công tắc 3 nút




	LM-S3R/S
	2.133.000 
	Công tắc cửa cuốn thông minh
	là loại công tắc sử dụng riêng cho
	các thiết bị cửa cuốn. Có 3 nút với các chức năng:

	Mở
	Dừng
	Đóng


	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

	CÔNG TẮC CẢM ỨNG LUTO ĐIỀU KHIỂN RÈM
	Công tắc 3 nút
	Mã sản phẩm
	LM-S3C/S
	Giá sản phẩm
	2.133.000 
	là loại công tắc có 3 nút
	Dừng
	Đóng
	Mở
	CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐÔI
	Mã sản phẩm



	LM-S4C/S
	Giá sản phẩm
	2.187.000 
	là loại công tắc có 4 nút dùng


	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

	CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH LUMES
	CÔNG TẮC 1 NÚT
	Giá sản phẩm

	1.080.000
	Mã sản phẩm:
	LM-M1S1-2W-C(G)
	CÔNG TẮC 2 NÚT
	Giá sản phẩm:


	1.188.000 
	Mã sản phẩm:
	LM-M1S2-2W-C(G)
	CÔNG TẮC 3 NÚT

	1.269.000
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:

	LM-M1S3-2W-C(G)
	CÔNG TẮC 4 NÚT
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:



	1.350.000
	LM-M1S4-2W-C(G)
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	KIỂU DÁNG
	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W



	CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH LUMES CỔNG, CỬA CUỐN
	CÔNG TẮC CỔNG
	Giá sản phẩm
	Mã sản phẩm
	Công tắc 2 nút


	1.188.000
	LM-M1S2G-2W-C(G)
	Công tắc cổng thông minh Lumes 2 nút
	sử dụng điều khiển thiết bị cổng tự động từ xa.
	Dùng để đóng/mở 2 cánh cửa riêng biệt
	là loại công tắc chuyên

	CÔNG TẮC CỬA CUỐN
	Công tắc 3 nút
	Giá sản phẩm

	1.269.000 
	Mã sản phẩm


	LM-M1S3R-2W-C(G)
	Công tắc cửa cuốn thông minh Lumes
	là loại công tắc sử dụng riêng cho
	các thiết bị cửa cuốn. Có 3 nút với các chức năng:

	Mở
	Dừng
	Đóng

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W


	CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH LUMES ĐIỀU KHIỂN RÈM
	Công tắc 3 nút
	Mã sản phẩm
	Giá sản phẩm
	1.269.000
	LM-M1S3C-2W-C(G)
	Công tắc cơ thông minh Lumes rèm đơn là loại công tắc có 3 nút dùng để điều khiển 1 động cơ rèm với chức năng:
	Dừng
	Đóng
	Mở
	CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM ĐÔI
	Giá sản phẩm
	Mã sản phẩm

	1.350.000 

	LM-M1S4C-2W-C(G)
	Công tắc cơ thông minh Lumes rèm đôi là loại công tắc có 4 nút dùng để điều khiển 2 động cơ rèm. Nút 1, 2 điều khiển động cơ 1 và nút 3, 4 điều khiển động cơ 2

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Tải thuần trở ≤ 3000W/Kênh Tải LED ≤ 300W/Kênh Tổng công suất ≤ 4000W


	CÔNG TẮC NÚT XOAY CẢM ỨNG THÔNG MINH LUMI
	CÔNG TẮC NÚT XOAY, KÍNH PHẲNG, VIỀN THẲNG CHAMPAGNE
	Giá sản phẩm:

	4.320.000
	Mã sản phẩm:
	CÔNG TẮC NÚT XOAY, KÍNH PHẲNG, VIỀN BO VÀNG
	Giá sản phẩm:


	4.752.000
	Mã sản phẩm:
	CÔNG TẮC NÚT XOAY, KÍNH PHẲNG, VIỀN BO CHAMPAGNE
	Giá sản phẩm:


	4.536.000
	Mã sản phẩm:
	LM-S2K/S-Fy/SC
	LM-S2K/S-Fy/CG
	LM-S2K/S-Fy/CC
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG


	CÔNG TẮC CẢNH BLE MESH
	2.565.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-SR/B
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG


	CÔNG TẮC WIFI
	CÔNG TẮC CỬA CUỐN WIFI
	945.000
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-S3R/W
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	Tần số điện áp  Giao thức kết nối Công suất tiêu thụ không tải Tần số vô tuyến RF Chống ẩm Tiếp điểm sạch
	110-240 V-AC 50-60 Hz
	WiFi <1W 2.4 GHz Có Có



	C ÔN G TẮ C BÌ NH NÓ NG LẠNH WIFI
	CÔNG TẮC BÌNH NÓNG LẠNH WIFI
	945.000
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-SB/W
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	Tần số điện áp Giao thức kết nối Công suất đầu ra
	Dòng điện định mức Tần số vô tuyến RF Chống ẩm Đóng ngắt 2 cực Giảm sát năng lượng tiêu thụ
	110-240 V-AC 50-60 Hz
	WiFi
	Tải trở thuần: ≤ 3000W Tải LED: ≤ 300W 16A 2.4 GHz Có Có Có



	Ổ CẮM
	Ổ CẮM LUSO
	Ổ CẮM LUSO
	Mã sản phẩm
	Giá sản phẩm

	LM-SK4/SC LM-SK4/CC LM-SK4/CG
	621.000  837.000  945.000 

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG

	Ổ CẮM LUMES
	Mã sản phẩm
	LM-M1SK-C(G)
	Giá sản phẩm
	378.000 

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG

	Ổ MẠNG
	Ổ MẠNG LUSO
	Ổ MẠNG LUSO
	Mã sản phẩm

	LM-SKi/SC LM-SKi/CC LM-SKi/CG
	Giá sản phẩm

	648.000  837.000  945.000 
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG

	Ổ MẠNG LUMES
	Mã sản phẩm
	LM-M1E2-C(G)
	Giá sản phẩm
	378.000 

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG

	CÁC THIẾT BỊ CẢM BIẾN
	CẢM BIẾN HIỆN DIỆN
	1.593.000 
	Giá sản phẩm:
	LM-PCB
	Mã sản phẩm:

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	CẢM BIẾN HIỆN DIỆN NGUỒN
	CẢM BIẾN HIỆN DIỆN DÙNG PIN
	1.593.000 
	1.620.000 
	Mã sản phẩm:
	LM-PCB-P
	LM-PCB-B
	Mã sản phẩm:

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	CẢM BIẾN HIỆN DIỆN NGUỒN
	CẢM BIẾN HIỆN DIỆN DÙNG PIN




	CÁC THIẾT BỊ CẢM BIẾN
	CẢM BIẾN CỬA
	1.350.000 
	Giá sản phẩm:
	LM-DSB
	Mã sản phẩm:

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	CÔNG TẮC CẦU THANG LUTO
	2.538.000 
	2.673.000 
	2.862.000 
	2.916.000 
	2.997.000 
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG




	CÁC THIẾT BỊ CẢM BIẾN
	CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH LUMES CẦU THANG
	1.458.000
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-M1S2P-2W-C(G)
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
	KIỂU DÁNG


	CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	Điện áp hoạt động Nhiệt độ hoạt động Truyền thông Kích thước (DxRxC) Khối lượng Bảo hành
	100 - 240VAC ~ 50/60Hz 0°C - 50°C ZigBee/BLE Mesh 95.6 x 48.9 x 46mm
	66,5g 24 tháng

	BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
	2.970.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-HC/4.0
	BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PREMIUM

	6.588.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-HC/P
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	CPU RAM Bộ nhớ trong Tích hợp 4G LTE Cổng LAN Điện áp Nguồn cấp Truyền thông Kích thước (DxRxC) Bảo hành
	SSD202D, ARM Cortex-A7 @1.2GHz 128MB Flash 256MB Simcom A7672S + Nano Sim
	1Gbps 9-24 VDC 12V – 2A Zigbee/BLE Mesh/Matter 150 x 150 x 34 mm 24 tháng



	CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
	BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI
	1.782.000 
	Giá sản phẩm:
	LM-IRB
	Mã sản phẩm:

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	Số mã lệnh Truyền thông Kích thước (∅xC) Khối lượng Tần số hồng ngoại Bảo hành
	5 VDC/1A 0oC - 50oC  0 - 95%  360o 400 lệnh  BLE Mesh 70 x 21mm 66.5g 38 Khz 24 tháng
	Multi Audio (Âm thanh đa vùng) hỗ trợ chơi nhạc cho nhiều phòng trong căn nhà. Dù đang ở bất kì đâu, gia chủ cũng có thể điều khiển hệ thống âm thanh đa vùng, kích hoạt ngữ cảnh sống từ xa qua điện thoại (qua app Lumi Life+). Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ phát nhạc từ USB, nhạc lưu sẵn trong máy, phát nhạc Local qua App Lumi Music, Stream nhạc qua Air Play 2 (iOS), lấy nhạc từ các nền tảng online (Spotify), kết nối BLE Mesh.

	ÂM THANH ĐA VÙNG V3
	Giá sản phẩm:


	8.748.000 
	LM-MA/3.1
	Mã sản phẩm:

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	20V DC/4,5A 0°C - 50°C Wiﬁ, LAN, BLE Mesh Dual core Cortex A53 Mediatek b,g,n,ac – Dual band 2.4/5Ghz 512 MB Có 50W x 2 (Loa 4/8 Ohm) 160mm x 129mm x 26mm (Chưa bao gồm kích thước Anten) 930 gram 24 tháng



	CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
	AI CAMERA HUB 3.1
	14.040.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-AI/3.1
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG


	CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	MODULE DAIKIN
	4.968.000 
	LM-DK/B
	MODULE INPUT

	2.592.000 
	LM-INPUT/B
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	9 - 24V DC - 1A

	MODULE REPEATER

	918.000 
	LM-RP/B
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG


	CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
	MODULE 2IN2OUT
	MODULE 2IN2OUT
	LM-2I2O/B
	1.107.000  

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

	MODULE 5IN1
	MODULE 5IN1
	LM-5IN1/B
	1.647.000 

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	12 - 24V DC



	CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
	MÀN HÌNH ĐA NHIỆM WALLPAD
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	Màn hình điều khiển Smart Wallpad cho phép quản lý tập trung toàn bộ các thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh Lumi; đồng thời tích hợp các thiết bị chuông hình SIP, từ đó nghe, gọi, trò chuyện với khách tới chơi, nâng cao an toàn và gia tăng tiện ích.

	13.500.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-WP/2.0

	CÁC SẢN PHẨM

	WORK WITH LUMI
	ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH DT99LM BLE
	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG
	Nguồn cấp Công suất Sức kéo
	Kết nối
	Kích thước
	110 - 240V AC ~ 50/60Hz 13W  1.2N  BLE Mesh
	30cm*6cm

	3.888.000 
	LM-DT99LM-B


	KHOÁ THÔNG MINH LUMI PHIÊN BẢN CỬA GỖ
	8.360.000 
	Giá sản phẩm:
	Mã sản phẩm:
	LM-W1/B
	Khóa thông minh Lumi phiên bản cửa gỗ mở khóa nhanh nhạy 6 phương thức: Vân tay, mã PIN, mật khẩu dùng một lần, app Lumi Life+, thẻ từ thông minh, chìa khóa cơ. Không chỉ sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế, khoá thông minh Lumi phiên bản cửa gỗ còn bảo mật tối đa với 3 tính năng chống phá khóa trái phép, 5 tính năng tăng cường bảo mật đóng/mở và cảnh báo chống xâm nhập nhanh nhạy, đa phương thức.

	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG


	KHÓA THÔNG MINH LUMI PHIÊN BẢN CỬA NHÔM
	Phiên bản
	Đơn điểm Đa điểm

	Mã sản phẩm
	LM-A2/B/3585 LM-A2/B/3585M
	Giá sản phẩm
	5.830.000  6.160.000 
	Khóa thông minh Lumi phiên bản cửa nhôm mở khóa nhanh nhạy 6 phương thức: Vân tay, mã PIN, mật khẩu dùng một lần, app Lumi Life+, thẻ từ thông minh, chìa khóa cơ. Không chỉ sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế, khoá thông minh Lumi phiên bản cửa nhôm còn bảo mật tối đa với 3 tính năng chống phá khóa trái phép, 5 tính năng tăng cường bảo mật đóng/mở và cảnh báo chống xâm nhập nhanh nhạy, đa phương thức.


	THÔNG TIN KỸ THUẬT CHUNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
	Trụ sở chính
	Nhà máy Lumi
	Chi nhánh Đà Nẵng
	Chi nhánh Hồ Chí Minh


